










































































STT Tên đơn vị/nội dung Số tiền Ghi chú

I DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 100.000

II
TIẾT KIỆM 10% THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN 
LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

10.000

III DỰ TOÁN ĐÃ SỬ DỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 10.600

1 Phường An Xuyên 200 
2 Phường Bạc Liêu 200 
3 Phường Giá Rai 200 
4 Phường Hiệp Thành 200 
5 Phường Hòa Thành 200 
6 Phường Láng Tròn 200 
7 Phường Lý Văn Lâm 200 
8 Phường Tân Thành 200 
9 Phường Vĩnh Trạch 200 

10 Xã An Trạch 200 
11 Xã Biển Bạch 200 
12 Xã Cái Đôi Vàm 200 
13 Xã Cái Nước 200 
14 Xã Châu Thới 200 
15 Xã Đầm Dơi 200 
16 Xã Đất Mới 200 
17 Xã Định Thành 200 
18 Xã Đông Hải 200 
19 Xã Gành Hào 200 
20 Xã Hòa Bình 200 
21 Xã Hồng Dân 200 
22 Xã Hưng Hội 200 
23 Xã Hưng Mỹ 200 
24 Xã Khánh An 200 
25 Xã Khánh Bình 200 
26 Xã Khánh Hưng 200 
27 Xã Long Điền 200 
28 Xã Lương Thế Trân 200 
29 Xã Nguyễn Phích 200 
30 Xã Nguyễn Việt Khái 200 
31 Xã Ninh Quới 200 
32 Xã Ninh Thạnh Lợi 200 
33 Xã Phan Ngọc Hiển 200 
34 Xã Phong Hiệp 200 
35 Xã Phong Thạnh 200 
36 Xã Phú Mỹ 200 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC -UBND ngày       tháng  6 năm 2026 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHÂN KHAI KINH PHÍ CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ LẬP, ĐIỀU 
CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Phụ lục số 20



STT Tên đơn vị/nội dung Số tiền Ghi chú

37 Xã Phước Long 200 
38 Xã Quách Phẩm 200 
39 Xã Sông Đốc 200 
40 Xã Tạ An Khương 200 
41 Xã Tam Giang 200 
42 Xã Tân Ân 200 
43 Xã Tân Lộc 200 
44 Xã Thới Bình 200 
45 Xã Trần Phán 200 
46 Xã Trần Văn Thời 200 
47 Xã U Minh 200 
48 Xã Vĩnh Hậu 200 
49 Xã Vĩnh Lộc 200 
50 Xã Vĩnh Lợi 200 
51 Xã Vĩnh Mỹ 200 
52 Xã Vĩnh Phước 200 
53 Xã Vĩnh Thanh 200 
IV DỰ TOÁN CÒN LẠI 79.400



STT Nội dung Chủ trương  Số tiền  

I DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM         596.893 
Bao gồm:

Nguồn cải cách tiền lương         551.504 

-
50% kinh phí tiết kiệm chi NSNN do thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

       195.000 

- 50% tăng thu dự toán năm 2026 so với dự toán năm 2025        348.856 
- Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định            7.648 

III DỰ TOÁN CÒN LẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NĂM           45.389 

IV DỰ TOÁN ĐÃ PHÂN BỔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025           39.472 

Trong đó

A CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH           24.783 

1 Sở Tài chính 1.945           

 Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức từ Bạc Liêu đến Cà Mau 
làm việc do hợp nhất tỉnh cho Sở Tài chính 

 Công văn số 307/UBND-
KTTH ngày 27/01/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
1.204           

 Kinh phí thực hiện điều chỉnh Đề án phát triển kinh tế trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025-2030 

 Quyết định số 540/QĐ-
UBND ngày 26/02/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
390              

  Tổ chức Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” giữa lãnh đạo tỉnh 
và doanh nghiệp nhân dịp đầu Xuân năm 2026 

 Quyết định số 739/QĐ-
UBND ngày 20/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
351              

2 Sở Y tế 197              

Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích thôi việc trước 
tuổi nghỉ hưu theo Nghị quyết số 24/2023/NĐ-HĐND ngày 10 
tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và trợ cấp thôi việc 
theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ cho Sở Y tế

                                             -   197              

3 Thanh tra tỉnh 130              

 Bổ sung kinh phí kiểm tra, đánh giá hiệu quả kè chắn sóng và xác 
định nguyên nhân rừng chết đối với gói thầu số 57 cho Thanh tra 
tỉnh 

 Công văn số 2349/UBND-
NNXD ngày 14/02/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
130              

4 Sở Xây Dựng 4.064           

 Kinh phí thực hiện Đề án phát triển công viên, cây xanh, mặt nước 
đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2030 

 Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 07/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
1.523           

 Kinh phí thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư - dịch vụ thương mại phường 
An Xuyên, tỉnh Cà Mau  

 Quyết định số 633/QĐ-
UBND ngày 07/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
600              

Phụ lục số 21
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC -UBND ngày       tháng  6 năm 2026 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT Nội dung Chủ trương  Số tiền  

 Lập điều chỉnh trương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 
2021 -2030 

 Công văn số 4232/UBND-
NNXD ngày 26/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
607              

 Bổ sung kinh phí thực hiện công tác lập đồ án điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Vành đai số 1 (khu 
đất Nhà tang lễ) và Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau cho Sở Xây dựng 

 Quyết định số 885/QĐ-
UBND ngày 31/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
734              

 Kinh phí thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án 
đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải tập trung (Nhà máy điện rác 
Năm Căn) 

 Quyết định số 1226/QĐ-
UBND ngày 08/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
600              

5 Sở Tư pháp 1.302           

 Bổ sung kinh phí tiếp đoàn công tác của Bộ Tư pháp 
 Công văn số 3046/UBND-TH 
ngày 06/3/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
87                

 Cải tạo sửa chữa trụ sở trợ Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 trực 
thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý 

 Quyết định số 1754/QĐ-
UBND ngày 17/5/2026của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
1.216           

6 Công an tỉnh 888              

 Kinh phí tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh 
phí và Lễ khởi công đồng loạt 500 căn nhà tặng đồng bào tỉnh Cà 
Mau  

 Công văn số 3731/UBND-
KGVX ngày 18/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh
714              

Kinh phí tổ chức ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân – Vì 
an ninh Tổ quốc 174,361

Công văn số 3800/UBND-NC 
ngày 19/3/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh
174              

7 Sở Nội vụ 546              

 Tiếp đoàn Công tác thanh phố Gunsan, tỉnh tự trị đặc biệt 
Jeollabuk, Hàn Quốc 

 Công văn số 3860/UBND-
NV ngày 20/3/2026 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 
15                

 Kinh phí khen thưởng các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
Bạc Liêu 

 Công văn số 5907/UBND-
KTTH ngày 23/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
63                

 Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 
năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026) 

 Quyết định số 1439/QĐ-
UBND ngày 22/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
137              

 Kinh phí tuyển dụng lại các trường hợp sai sót trong công tác 
tuyển dụng công chức, viên chức 

 Công văn số 7080/UBND-
KTTH ngày 14/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
331              

9 Sở Công thương 23                

 Kinh phí thực hiện: In Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá 
(C/O) cho Sở Công Thương tỉnh Cà Mau 

 Quyết định số 1020/QĐ-
UBND ngày 01/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
23                

10 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 159              
 Hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày 
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 
01/5/2026)  

 Quyết định số 1426/QĐ-
UBND ngày 21/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh  
159              

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.660           



STT Nội dung Chủ trương  Số tiền  

 Bổ sung kinh phí xây dựng mới nhà vệ sinh các Trường trung học 
phổ thông cho Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Quyết định số 1445//QĐ-
UBND ngày 23/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
2.660           

12 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 1.152           
 Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 
năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026) 

 Quyết định số 1439/QĐ-
UBND ngày 22/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
1.152           

14 Báo đài và Phát thanh, Truyền hình 24                
 Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 
năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026) 

 Quyết định số 1439/QĐ-
UBND ngày 22/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
24                

15 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau 27                

 Kinh phí tuyển dụng lại các trường hợp sai sót trong công tác 
tuyển dụng công chức, viên chức 

 Công văn số 7080/UBND-
KTTH ngày 14/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
27                

16 Hội đồng nhân dân 415              
 Bổ sung lương và các khoản theo lương nguyen Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đồng chí Phó 
trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV 

 Quyết định số 1707/QĐ-
UBND ngày 14/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
415              

17 Công ty cấp nước Cà Mau 648              

 Kinh phí hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 Công văn số 435/UBND-

KTTH ngày 11/01/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

648              

18 BLQ KNN UDCNC phát triển Tôm 1.102           

 Sửa chữa hệ thống điện trung áp và hạ áp; Đấu nói đòng hồ cấp 
nước ….. 

 Quyết định số 466/QĐ-
UBND ngày 11/02/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
1.102           

19 Trường CĐ - KT kỷ thuật BL 255              
 kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-
HĐND (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND) 
của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ 

 Quyết điịnh số 539/QĐ-
UBND ngày 26/02/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
255              

20 Ủy ban MTTQ 1.078           

 Bổ sung kp nghỉ việc hưởng chính sách theo Nghị định số 
170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025  (Hội chữ thập đỏ) 

 Quyết điịnh số 1080/QĐ-
UBND ngày 06/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
413              

 Bổ sung kinh phí tổ chức Tháng Công nhân năm 2026 cho Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau (Liên Đoàn LĐ) 

 Quyết định số 1501/QĐ-
UBND ngày 25/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
505              

 Kinh phí dự đại hội toàn quốc Hội người cao tuổi Việt Nam cho 
UBMT Tổ quốc Việt Nam (Hội người cao tuổi) 

 Quyết điịnh số 1558/QĐ-
UBND ngày 03/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
160              

21  Hội Khoa học lịch sử tỉnh Cà Mau 27                

 Giao nhiệm vụ năm 2026 cho Hội Khoa học lịch sử tỉnh Cà Mau 
 Quyết điịnh số 1662/QĐ-

UBND ngày 12/5/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

27                

22 Các cơ quan đơn vị cấp tỉnh 8.140           



STT Nội dung Chủ trương  Số tiền  

 kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 
năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026) 

 Quyết định số1371/QĐ-
UBND ngày 16/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
8.140           

B UBND CÁC XÃ PHƯỜNG           14.689 

1  UBND xã Biển Bạch 191              

 Kp Thực hiện chính sách khuyến khích thôi việc trước tuổi nghỉ 
hưu theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 

 Quyết điịnh số 375/QĐ-
UBND ngày 03/02/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
149              

  Kinh phí chi trả chế độ chế độ chính sách Cán bộ xã nghỉ việc 
theo Thông tư số 08-TT-BNV ngày 05/7/2024 của Bộ Nội vụ  

 Quyết định số 2120/QĐ-
UBND ngày 10/6/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
42                

2 UBND xã Đá Bạc 1.115           

 Hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 
76/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

 Quyết định số 1649/UBND-
KTTH ngày 02/02/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
1.115           

3 UBND Phường Lý Văn Lâm 1.000           

 Kinh phí thực hiện công tác chỉnh trang, trang trí đường phố và 
các khu công cộng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 Công văn số 1950/UBND-
KTTH ngày 09/02/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

1.000           

4 UBND Phường Tân thành 2.000           

 Kinh phí thực hiện công tác chỉnh trang, trang trí đường phố và 
các khu công cộng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 Công văn số 1950/UBND-
KTTH ngày 09/02/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

2.000           

5 UBND Phường An xuyên 1.600           

 Kinh phí thực hiện công tác chỉnh trang, trang trí đường phố và 
các khu công cộng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 Công văn số 1950/UBND-
KTTH ngày 09/02/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

1.600           

6 UBND Phường Hòa Thành 87                

 Kinh phí chi trả giải phóng mặt bằng 
 Công văn số 3080/UBND-
NNXD ngày 07/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
87                

7 UBND xã Phước Long 2.000           

 Hệ thống truyền thanh, cụm loa phát thanh 
 Quyết định số 757/QĐ-

UBND ngày 20/3/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

2.000           

8 UBND xã Năm Căn 400              

 Bổ sung kinh phí duy trì họa động của Bia ấn loát Tây Nam Bộ 
năm 2026 

 Quyết định số 871/QĐ-
UBND ngày 30/3/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
400              

9 UBND xã Sông Đốc 416              

 Hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc tổ chức Lễ hội 
Nghinh Ông Sông Đốc năm 2026 

 Quyết định số 1153/QĐ-
UBND  ngày 06/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
416              

10 UBND xã Hồ Thị Kỷ 181              

 Hỗ trợ kinh phí khôi phục mốc giải phóng mặt bằng tuyến đường 
Võ Văn Kiệt (đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ) 

 Công văn số 5500/UBND-
NNXD ngày 17/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
181              



STT Nội dung Chủ trương  Số tiền  

11 UBND xã Vĩnh Lợi 96                

 Hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi để thực hiện 
nhiệm vụ Lễ động thổ 

 Công văn số 5414/UBND-
KGVX ngày 16/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
96                

12 UBND xã Trí Phải 249              

 Kinh Phí tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương 
 Quyết định số 1559/QĐ-

UBND ngày 03/5/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

249              

13 UBND xã Gành Hào 1.984           

 Kinh phí thực hiện Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Gành Hào, tỷ 
lệ 1/500 (khu B và khu C1) 

 Công văn số 5473/UBND-
NNXD ngày 16/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
1.784           

 Kinh Phí thực hiện Lễ hội nghinh Ông năm 2026 
 Quyết định số 1621/QĐ-

UBND ngày 08/5/2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 

200              

14 UBND các xã, phường 3.370           
 Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm 
chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, 
tiểu học trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm học 2025 - 2026 

 Quyết định số 1046/QĐ-
UBND ngày 01/4/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
378              

 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2026 

 Quyết định số 373/QĐ-ngày 
03/02/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
2.992           

V DỰ TOÁN CÒN LẠI (III-IV) 5.917           



ĐVT: Triệu đồng

STT NỘI DUNG CHỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊ SỐ TIỀN

1 2 3 5 4
I DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 278.332

II DỰ TOÁN ĐÃ SỬ DỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 219.161

1
Kinh phí tổ chức các hoạt động “Mừng đảng, mừng Xuân 
Bính Ngọ” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 
05/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Các cơ quan, đơn 
vị, địa phương

24.305                 

2
Kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các bãi rác 
hiện hữu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Công văn số 2091/UBND-NNXD 
ngày 10/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh

UBND các xã, 
phường

24.211                 

3
Kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 
111/2022/NĐ-CP của chính phủ cho các xã, phường năm 
2026

Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 
11/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND các xã, 
phường

25.800                 

4
Hỗ trợ tiền Tết Bính Ngọ năm 2026 cho ấp, khóm và người 
hoạt động không chuyên trách

Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 
06/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND các xã, 
phường

9.359                   

5
Kinh phí trùng tu lò hỏa táng chùa Dì Quán, xã Ninh
Quới

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 
09/3/2026 của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND xã Ninh 
Quới

400                      

6
Bổ sung kinh phí cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thực 
hiện chi quà Tết Bính Ngọ năm 2026

Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 
04/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Bảo hiểm xã hội 
tỉnh

67                        

7
Phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(phần kinh phí còn lại)

Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 
03/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Các cơ quan, đơn 
vị, địa phương

70.295                 

8
Bổ sung kinh phí để thực hiện công trình về xử lý điểm mất 
an toàn giao thông năm 2026

Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 
29/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND các xã, 
phường

20.678                 

9
Bổ sung kinh phí tổ chức hoạt động Mừng đảng, Mừng 
Xuân Bính Ngọ trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 
31/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

1.332                   

10
Kinh phí sửa chửa làm mới trang thiết bị chuyên ngành ban 
chỉ huy Quân sự xã phường năm 2026

Công văn số 5663/UBND-KTTH ngày 
20/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh

1.293                   

11
Hỗ trợ kinh phí xây dựng giảng đường cho chùa Ghositaram 
(Chùa Cù Lao)

Công văn số 241/UBND-KGVX ngày 
31/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh (Mật)
Chùa Cù Lao 500                      

12 Phòng cháy chửa cháy rừng
Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 

23/4/2026 Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND các xã: Đá 
Bạc; Khánh An; 

Khánh Lâm; 
Nguyễn Phích;  U 

Minh

2.234                   

13
Hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất muối và thủy sản do mưa 
trái mùa từ ngày 26-28/02/2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 
15/4/2026 Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND các xã: 
Long Điền, Đông 
Hải, Vĩnh Hậu, 

Định Thành,  Gành 
Hào, Tân Thuận

6.970                   

14
Kinh phí thực hiện tổ chức làm sạch và hoàn thiện các thửa 
đất đã có trong CSDL nhưng chưa đảm bảo “đúng - đủ - 
sạch - sống”

Công văn số 6211/UBND-NNXD 
ngày 28/4/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường và 
UBND các xã, 

phường

5.799                   

15
Kinh phí mua sắm trang thiết bị  phục vụ cho công tác quản 
lý bảo vệ rừng , phòng cháy chữa cháy

Công văn số 6133/UBND-NNXD 
ngày 26/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

805                      

Phụ lục số 22

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC -UBND ngày       tháng  6 năm 2026 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)



STT NỘI DUNG CHỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊ SỐ TIỀN

16
Bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 
2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 
08/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh
533                      

17
Hỗ trợ kinh phí tham gia Đoàn công tác đi khảo sát, nắm 
tình hình các vùng ven biển, đảo ven bờ năm 2026 cho Ban 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 
15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh

820                      

18
Hỗ trợ kinh phí tổ chức tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 
cấp xã năm 2026

Công văn số 7170/UBND-KGVX 
ngày 15/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh

UBND các xã 
(Cụm trưởng)

1.920                   

19
Phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (bổ 
sung kinh phí sau bầu cử)

Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 
09/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Các cơ quan, đơn 
vị, địa phương

8.346                   

20
Bổ sung kinh phí thăm, chúc Tết và các chi phí phục vụ hoạt 
động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 
13/5/2026của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Văn phòng Tỉnh 
ủy; Văn phòng 
UBND tỉnh; Sở 
Nội vụ; Sở Văn 

Hóa TT DL

792                      

21
Bổ sung kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh 
Hạ

Công văn số 7092/UBND-NNXD 
ngày 14/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Vườn Quốc gia U 
Minh Hạ

495                      

22 Kinh phí cải tạo, nâng cấp bãi rác tập trung xã Gành Hào
Công văn số 7293/UBND-NNXD 

ngày 18/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh

UBND Xã Gành 
Hào

859                      

23
Hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất muối và thủy sản do mưa 
trái mùa từ ngày 26-28/02/2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
(đợt 2)

Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 
28/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND xã Long 
Điền

450                      

24
Hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất muối và thủy sản do mưa 
trái mùa từ ngày 26-28/02/2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
(đợt 2)

Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 
28/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND phường 
Hiệp Thành

259                      

25
Kinh phí nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 
quân sự xã Ninh Quới

Công văn số 8476/UBND-KTTH ngày 
03/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND xã Ninh 
Quới

1.370                   

26
Hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Cái Nước thực hiện 
hoàn thành công trình Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ 
Đ10 tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Cái Nước

Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 
02/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND xã Cái 
Nước

3.500                   

27
Kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 
29/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Văn phòng UBND 
tỉnh

4.227                   

28
Bổ sung kinh phí đón tiếp đại biểu tham dự Sự kiện Hương 
rừng U Minh

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 
02/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Vườn Quốc gia U 
Minh Hạ

108                      

29 Bổ sung kinh phí thực hiện Sự kiện Hương rừng U Minh
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 
02/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Vườn Quốc gia U 
Minh Hạ

134                      

30
Kinh phí thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng, tích 
đống của Sở Tư pháp năm 2026

Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 
14/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Tư pháp 959                      

31
Hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình sửa 
chữa, nâng cấp lò hỏa táng tại Chùa Chumprasth Rạch Cui

Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 
08/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh

UBND xã Khánh 
Bình

339                      

III DỰ TOÁN CÒN LẠI (I-II) 59.171

IV BỔ SUNG TRONG NĂM 392.069



Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục Dự toán năm 2026 Đơn vị thực hiện

Tổng cộng 3.272.853

1
Kinh phí thực hiện hoạt động của Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh 

25.616 Chi tiết theo Phụ lục 23.1

2
Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có 
công cách mạng

967.449 Chi tiết theo Phụ lục 23.2

3 Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm 69.746 Chi tiết theo Phụ lục 23.3
4 Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội 1.974.242 Chi tiết theo Phụ lục 23.4
5 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.000 Chi tiết theo Phụ lục 23.5

6
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông

24.786 Chi tiết theo Phụ lục 23.6

7 Phí sử dụng đường bộ 140.658 Chi tiết theo Phụ lục 23.7

8
Kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ 
và phát triển đất trồng lúa

68.356 Chi tiết theo Phụ lục 23.8

Phụ lục số 23

PHÂN KHAI NGUỒN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2026 (Nguồn 
vốn sự nghiệp)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)



1 Kinh phí thực hiện tự chủ 18.034

 - Kinh phí hoạt động thường xuyên (Tổng quỹ lương và định mức chi QLHC) 16.834

 - Hợp đồng Nghị định 111/2022/NĐ-CP 1.200
2 Kinh phí thực hiện không tự chủ 3.141
 - Kinh phí xử lý vi phạm hành chính 2.100

 -
Kinh phí hỗ trợ cho công chức và người lao động từ Bạc Liêu đến Cà Mau 
làm việc do hợp nhất tỉnh 

240

 - Kinh phí khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 801
3 Kinh phí còn lại chưa phân bổ 4.441

25.616Tổng cộng

Phụ lục số 23.1

PHÂN KHAI KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính:Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán



Chi công tác 
mộ, nghĩa 
trang liệt sĩ

Hỗ trợ cơ sở nuôi 
dưỡng; điều trị; chi phí 
quản lý; xác định danh 
tính hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin

A B 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6

TỔNG SỐ 967.449.000 826.766.000 1.775.000 64.500.000 17.100.000 57.308.000

1 Ủy ban nhân dân phường An Xuyên 25.589.000                              24.461.360 27.000 177.880               922.760 
2 Ủy ban nhân dân phường Hòa Thành 15.126.000                              14.277.010 27.000 164.580               657.410 
3 Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm 23.727.000 22.746.880                             27.000 188.310               764.810 
4 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành 44.302.000 33.288.230                             74.000 351.060          10.588.710 
5 Ủy ban nhân dân Xã Đầm Dơi  15.602.000 14.768.060                             27.000 169.750               637.190 
6 Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm 12.268.000 11.706.620                             27.000 133.480               400.900 
7 Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương  16.119.000 15.163.810                             27.000 159.590               768.600 
8 Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận  13.266.000 12.604.060                             27.000 144.330               490.610 
9 Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến  13.390.000 11.529.630                             27.000 158.770            1.674.600 

10 Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng  10.808.000 10.348.810                             27.000 138.700               293.490 
11 Ủy ban nhân dân xã Trần Phán 8.697.000 7.702.840                               27.000 136.970               830.190 
12 Ủy ban nhân dân xã Biển Bạch  21.339.000 19.917.880                             27.000 169.360            1.224.760 
13 Ủy ban nhân dân xã Hồ Thị Kỷ  13.182.000 12.235.730                             27.000 143.420               775.850 
14 Ủy ban nhân dân xã Khánh An  8.919.000 8.379.170                               27.000 114.460               398.370 
15 Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm 13.601.000 12.944.240                             27.000 147.990               481.770 
16 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích 11.575.000 10.863.280                             27.000 137.250               547.470 
17 Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc 20.334.000 19.133.370                             27.000 181.370               992.260 
18 Ủy ban nhân dân xã Thới Bình 14.258.000 13.452.580                             27.000 155.130               623.290 
19 Ủy ban nhân dân xã Trí Phải  17.889.000 16.697.530                             27.000 159.570            1.004.900 
20 Ủy ban nhân dân xã U Minh 8.080.000 7.493.520                               27.000 119.410               440.070 
21 Ủy ban nhân dân xã Cái Đôi Vàm 7.715.000 7.247.750                               27.000 121.490               318.760 
22 Ủy ban nhân dân xã Cái Nước 19.641.000 18.639.880                             27.000 175.190               798.930 
23 Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc 20.863.000 18.829.990                             27.000 186.090            1.819.920 
24 Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ 16.491.000 15.653.420                             27.000 163.280               647.300 
25 Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình 24.519.000 23.609.580                             27.000 218.700               663.720 
26 Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng 18.730.000 17.354.860                             27.000 148.650            1.199.490 
27 Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân 24.482.000 23.145.880                             27.000 170.180            1.138.940 
28 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái 15.498.000 14.641.180                             27.000 168.620               661.200 
29 Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ  13.581.000 12.753.240                             27.000 161.040               639.720 
30 Ủy ban nhân dân xã Phú Tân 7.439.000 7.068.330                               27.000 117.150               226.520 
31  Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc 11.815.000 11.187.460                             27.000 151.630               448.910 
32 Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 11.538.000 10.716.770                             27.000 136.820               657.410 
33 Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời 28.326.000 26.705.490                             27.000 196.900            1.396.610 
34 Ủy ban nhân dân xã Đất Mới 6.695.000 6.412.550                               27.000 131.280               124.170 
35 Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi  7.178.000 6.798.170                               27.000 106.090               246.740 
36 Ủy ban nhân dân xã Năm Căn 7.744.000 7.464.490                               27.000 114.440               138.070 
37 Ủy ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển 6.947.000 6.673.880                               27.000 129.530               116.590 
38 Ủy ban nhân dân xã Tam Giang 6.155.000 5.922.750                               27.000 144.260                 60.990 
39  Ủy ban nhân dân xã Tân Ân 5.345.000 5.116.630                               27.000 130.360                 71.010 
40 Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu 26.430.000 25.525.220                             27.000 183.730               694.050 
41 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành  4.108.000 3.854.110                               27.000 100.200               126.690 
42 Ủy ban nhân dân xã phường Vĩnh Trạch  6.926.000 6.261.210                               27.000 135.810               501.980 
43  Ủy ban nhân dân xã Châu Thới  26.036.000 23.884.270                             27.000 180.980            1.943.750 
44 Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình 12.046.000 11.172.830                             27.000 119.270               726.900 
45 Ủy ban nhân dân xã Hưng Hội  6.630.000 5.960.910                               27.000 130.000               512.090 
46  Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu  7.242.000 6.674.940                               27.000 99.990               440.070 
47 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi  7.457.000 6.898.690                               27.000 110.200               421.110 
48  Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ  16.236.000 14.771.180                             27.000 144.820            1.293.000 
49 Ủy ban nhân dân xã phường Giá Rai  13.679.000 12.449.280                             27.000 122.010            1.080.710 
50  Ủy ban nhân dân xã phường Láng Tròn 13.584.000 12.051.850                             27.000 121.170            1.383.980 
51  Ủy ban nhân dân xã An Trạch  8.210.000 7.481.740                               27.000 113.350               587.910 
52 Ủy ban nhân dân xã Định Thành 15.731.000 14.362.930                             27.000 140.320            1.200.750 
53 Ủy ban nhân dân xã Đông Hải 14.448.000 13.309.450                             27.000 157.200               954.350 
54 Ủy ban nhân dân xã Gành Hào  9.059.000 8.281.110                               27.000 125.070               625.820 
55  Ủy ban nhân dân xã Long Điền  12.794.000 11.741.580                             27.000 126.670               898.750 
56 Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh 11.202.000 10.237.360                             27.000 143.760               793.880 
57  Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân  17.351.000 15.827.600                             27.000 137.700            1.358.700 
58  Ủy ban nhân dân xã Ninh Quới 17.303.000 15.539.890                             27.000 137.320            1.598.790 
59  Ủy ban nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi 8.209.000 7.666.910                               27.000 105.350               409.740 
60  Ủy ban nhân dân xã Phong Hiệp 6.977.000 6.462.090                               27.000 89.540               398.370 
61  Ủy ban nhân dân xã Phước Long  11.649.000 10.586.380                             27.000 138.130               897.490 

Chi công việc
Kinh phí đóng 

BHYT cho 
người có công, 

thân nhân 
người có công 

Phụ lục số 23.2

PHÂN KHAI KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, 
CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

STT Đơn vị Tổng số

Trong đó

 Chi trợ cấp, phụ cấp 
thường xuyên và một lần; 
Chi cấp phương tiện trợ 

giúp, dụng cụ chỉnh hình, 
phương tiện, thiết bị phục 

hồi chức năng; điều trị, 
điều dưỡng 

Chi trợ cấp một lần theo 
Pháp lệnh Bà Mẹ Việt Nam 

anh hùng; đối với Thanh 
niên xung phong, người 

tham gia kháng chiến 



62  Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc  11.291.000 10.365.300                             27.000 133.890               764.810 
63 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước  10.846.000 9.841.410                               27.000 118.010               859.580 
64  Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh 11.000.000 9.900.850                               27.000 130.430               941.720 
65 Sở Nội vụ 72.232.000 64.500.000 7.732.000



 Lương, phụ
cấp 

Các khoản đóng góp

TỔNG CỘNG 69.746.000 60.971.000 8.775.000

I KHỐI SỞ NGÀNH TỈNH 8.823.000 7.372.000 1.451.000

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 8.823.000             7.372.000                     1.451.000 

II KHỐI XÃ, PHƯỜNG 60.923.000 53.599.000 7.324.000

1 Ủy ban nhân dân xã U Minh 2.988.000             2.772.000                        216.000 

2 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích 3.878.000             3.615.000                        263.000 

3 Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm                      2.864.000 2.771.000                          93.000 

4 Ủy ban nhân dân xã Khánh An 5.784.000             5.660.000                        124.000 

5 Ủy ban nhân dân xã Thới Bình 973.000                788.000                        185.000 

6 Ủy ban nhân dân xã Trí Phải 973.000                788.000                        185.000 

7 Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc 1.127.000                942.000                        185.000 

8 Ủy ban nhân dân xã Hồ Thị Kỷ 4.344.000             4.159.000                        185.000 

9 Ủy ban nhân dân xã Biển Bạch 973.000                788.000                        185.000 

10 Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình 1.136.000                920.000                        216.000 

11 Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc 1.218.000                986.000                        232.000 

12 Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng 1.136.000                920.000                        216.000 

13 Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc 1.218.000                986.000                        232.000 

14 Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời 1.218.000                986.000                        232.000 

15 Ủy ban nhân dân xã Cái Đôi Vàm 3.378.000             3.254.000                        124.000 

16 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái 650.000                526.000                        124.000 

17 Ủy ban nhân dân xã Phú Tân 650.000                526.000                        124.000 

18 Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ 650.000                526.000                        124.000 

19 Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân 162.000                131.000                          31.000 

20 Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 243.000                197.000                          46.000 

21 Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ 243.000                197.000                          46.000 

22 Ủy ban nhân dân xã Cái Nước 243.000                197.000                          46.000 

23 Ủy ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển 1.461.000             1.183.000                        278.000 

24 Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi 1.461.000             1.183.000                        278.000 

25 Ủy ban nhân dân xã Tân Ân 1.461.000             1.183.000                        278.000 

26 Ủy ban nhân dân xã Đất Mới 568.000                460.000                        108.000 

Phụ lục số 23.3

PHÂN KHAI KINH PHÍ NSTW BỔ SUNG TĂNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Tên đơn vị
 Tổng nhu cầu kinh

phí năm 2026 

Trong đó



 Lương, phụ
cấp 

Các khoản đóng góp
STT Tên đơn vị

 Tổng nhu cầu kinh
phí năm 2026 

Trong đó

27 Ủy ban nhân dân xã Năm Căn 650.000                526.000                        124.000 

28 Ủy ban nhân dân xã Tam Giang 568.000                460.000                        108.000 

29 Ủy ban nhân dân phường An Xuyên 1.541.000             1.248.000                        293.000 

30 Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm 1.541.000             1.248.000                        293.000 

31 Ủy ban nhân dân xã phường Tân Thành 1.461.000             1.183.000                        278.000 

32 Ủy ban nhân dân phường Hòa Thành 1.541.000             1.248.000                        293.000 

33 Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận 1.136.000                920.000                        216.000 

34 Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến 2.756.000             2.524.000                        232.000 

35 Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương 1.218.000                986.000                        232.000 

36 Ủy ban nhân dân xã Trần Phán 1.136.000                920.000                        216.000 

37 Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng 4.018.000             3.786.000                        232.000 

38 Ủy ban nhân dân xã Đầm Dơi 1.218.000                986.000                        232.000 

39 Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm 1.139.000                920.000                        219.000 



Chính sách SN
GD-ĐT-DN

Chính sách SN
Y tế

Chính sách
đảm bảo xã hội

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 1.974.242 550.424 613.531 810.287

I KHỐI SỞ NGÀNH, TỈNH 625.997 173.194 440.581 12.222

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 106.690 106.690

2 Trường Đại học Bạc Liệu 19.466 19.466

3 Trường Cao đẳng - KTKT Bạc Liêu 7.767 7.767

4 Trường Cao đẳng nghề VN - HQ 5.118 5.118

5 Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau 4.329 4.329

6 Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu 16.110 16.110

7 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau 12.229 12.229

8 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu 1.485 1.485

9 Bảo hiểm xã hội tỉnh 452.803 440.581 12.222

II KHỐI XÃ, PHƯỜNG 1.348.245 377.230 172.950 798.065

1 Ủy ban nhân dân phường An Xuyên 55.643 21.114 6.358 28.171

2 Ủy ban nhân dân phường Hòa Thành 28.466 8.283 3.479 16.704

3 Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm 25.117 9.600 3.146 12.371

4 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành 56.141 25.398 6.511 24.232

5 Ủy ban nhân dân Xã Đầm Dơi 22.533 6.712 3.153 12.668

6 Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm 17.202 5.134 1.562 10.506

7 Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương 19.291 3.352 2.457 13.482

8 Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận 14.144 2.431 2.139 9.574

9 Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến 14.593 3.134 1.910 9.549

10 Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng 21.183 5.879 690 14.614

11 Ủy ban nhân dân xã Trần Phán 18.468 3.004 1.897 13.567

12 Ủy ban nhân dân xã Biển Bạch 15.873 3.577 1.674 10.622

13 Ủy ban nhân dân xã Hồ Thị Kỷ 12.770 3.961 2.147 6.662

14 Ủy ban nhân dân xã Khánh An 21.381 3.290 2.284 15.807

15 Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm 23.384 6.741 1.785 14.858

16 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích 28.390 9.707 3.073 15.610

17 Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc 16.960 4.509 2.097 10.354

18 Ủy ban nhân dân xã Thới Bình 22.628 5.392 3.619 13.617

19 Ủy ban nhân dân xã Trí Phải 19.685 5.231 1.821 12.633
20 Ủy ban nhân dân xã U Minh 19.297 5.860 1.518 11.919
21 Ủy ban nhân dân xã Cái Đôi Vàm 17.757 5.372 3.084 9.301
22 Ủy ban nhân dân xã Cái Nước 30.315 5.399 7.172 17.744

Phụ lục số 23.4

PHÂN KHAI KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH
AN SINH XÃ HỘI NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó



Chính sách SN
GD-ĐT-DN

Chính sách SN
Y tế

Chính sách
đảm bảo xã hội

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó

23 Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc 30.433 11.207 3.484 15.742
24 Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ 17.586 3.587 2.173 11.826
25 Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình 28.044 4.550 2.672 20.822
26 Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng 18.313 3.218 3.971 11.124
27 Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân 29.778 6.852 3.692 19.234
28 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái 19.611 3.792 2.820 12.999
29 Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ 13.354 1.828 1.878 9.648
30 Ủy ban nhân dân xã Phú Tân 16.229 3.876 2.593 9.760
31 Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc 22.174 5.496 1.290 15.388
32 Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 21.531 4.423 2.233 14.875
33 Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời 32.814 6.563 2.539 23.712
34 Ủy ban nhân dân xã Đất Mới 11.891 2.224 1.679 7.988
35 Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi 16.196 5.222 2.331 8.643
36 Ủy ban nhân dân xã Năm Căn 16.381 4.909 3.048 8.424
37 Ủy ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển 17.407 3.953 2.715 10.739
38 Ủy ban nhân dân xã Tam Giang 11.414 1.783 1.232 8.399
39 Ủy ban nhân dân xã Tân Ân 10.612 2.138 2.043 6.431
40 Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu 57.928 27.286 4.469 26.173
41 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành 28.325 7.401 2.808 18.116
42 Ủy ban nhân dân xã phường Vĩnh Trạch 23.142 7.875 3.437 11.830
43 Ủy ban nhân dân xã Châu Thới 18.707 4.758 2.685 11.264
44 Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình 25.610 6.728 2.813 16.069
45 Ủy ban nhân dân xã Hưng Hội 19.254 4.515 2.236 12.503
46 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu 16.709 4.908 2.727 9.074
47 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi 14.292 3.427 2.337 8.528
48 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ 18.283 4.287 3.214 10.782
49 Ủy ban nhân dân xã phường Giá Rai 36.895 16.724 3.985 16.186
50 Ủy ban nhân dân xã phường Láng Tròn 26.588 7.954 3.357 15.277
51 Ủy ban nhân dân xã An Trạch 12.452 2.195 1.592 8.665
52 Ủy ban nhân dân xã Định Thành 16.016 3.755 2.038 10.223
53 Ủy ban nhân dân xã Đông Hải 16.049 3.106 1.905 11.038
54 Ủy ban nhân dân xã Gành Hào 9.835 1.124 1.593 7.118
55 Ủy ban nhân dân xã Long Điền 17.189 5.039 2.483 9.667
56 Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh 20.570 5.264 2.866 12.440
57 Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân 18.527 6.032 3.864 8.631
58 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quới 12.685 3.548 2.142 6.995
59 Ủy ban nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi 13.389 1.904 1.987 9.498
60 Ủy ban nhân dân xã Phong Hiệp 14.605 3.484 3.737 7.384
61 Ủy ban nhân dân xã Phước Long 15.351 5.340 1.801 8.210
62 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc 8.425 2.591 1.210 4.624
63 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước 16.058 4.813 2.908 8.337
64 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh 16.372 4.471 2.787 9.114



I 800

Sở Khoa học và Công nghệ

Hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số; Hỗ trợ 
hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu, bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ của doanh nghiệp, tư vấn quản lý và phát triển sản 
phẩm; Hỗ trợ hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù 
hợp với doanh nghiệp

800

II 1.200

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

Hỗ trợ hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán 
sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; 
Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, 
vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở 
cho đại diện của doanh nghiệp tham gia tại hội chợ triển lãm 
xúc tiến thương mại (Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại 
trong nước); Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử 
nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng (Hỗ 
trợ chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.200

2.000

Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị

Tổng cộng

Phụ lục số 23.5
PHÂN KHAI DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính:Triệu đồng

STT
Đơn vị chủ trì

thực hiện 
Nội dung Dự toán



Phụ lục số 23.6

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN

TỔNG CỘNG (A+B) 24.786 

A CẤP TỈNH (BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH) 15.186 

1
Chi nâng cấp, mở rộng nơi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông một số xã, 
phường

12.750 

2
Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông; sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện

1.200 

3
Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông

400 

4
Chi vật tư, văn phòng phẩm, in hồ sơ, tài liệu, cước phí bưu chính, thông tin liên lạc 
phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

50 

5 Giải quyết ùn tắc giao thông, khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, cứu hộ, cứu nạn 786 

B CẤP XÃ (hỗ trợ ngân sách xã, phường) 9.600 

1 Ủy ban nhân dân phường An Xuyên 150

2 Ủy ban nhân dân phường Hòa Thành 150
3 Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm 150

4 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành 150

5 Ủy ban nhân dân Xã Đầm Dơi 150

6 Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm 150

7 Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương 150

8 Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận 150

9 Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến 150

10 Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng 150

11 Ủy ban nhân dân xã Trần Phán 150

12 Ủy ban nhân dân xã Biển Bạch 150

13 Ủy ban nhân dân xã Hồ Thị Kỷ 150

14 Ủy ban nhân dân xã Khánh An 150

15 Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm 150

16 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích 150

17 Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc 150

18 Ủy ban nhân dân xã Thới Bình 150

PHÂN KHAI KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT NỘI DUNG SỐ TIỀN

19 Ủy ban nhân dân xã Trí Phải 150

20 Ủy ban nhân dân xã U Minh 150

21 Ủy ban nhân dân xã Cái Đôi Vàm 150

22 Ủy ban nhân dân xã Cái Nước 150

23 Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc 150

24 Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ 150

25 Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình 150

26 Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng 150

27 Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân 150

28 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái 150

29 Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ 150

30 Ủy ban nhân dân xã Phú Tân 150

31 Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc 150

32 Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 150

33 Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời 150

34 Ủy ban nhân dân xã Đất Mới 150

35 Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi 150

36 Ủy ban nhân dân xã Năm Căn 150

37 Ủy ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển 150

38 Ủy ban nhân dân xã Tam Giang 150

39 Ủy ban nhân dân xã Tân Ân 150

40 Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu 150

41 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành 150

42 Ủy ban nhân dân xã phường Vĩnh Trạch 150

43 Ủy ban nhân dân xã Châu Thới 150

44 Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình 150

45 Ủy ban nhân dân xã Hưng Hội 150

46 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu 150

47 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi 150

48 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ 150

49 Ủy ban nhân dân xã phường Giá Rai 150

50 Ủy ban nhân dân xã phường Láng Tròn 150

51 Ủy ban nhân dân xã An Trạch 150

52 Ủy ban nhân dân xã Định Thành 150

53 Ủy ban nhân dân xã Đông Hải 150

54 Ủy ban nhân dân xã Gành Hào 150

55 Ủy ban nhân dân xã Long Điền 150



STT NỘI DUNG SỐ TIỀN

56 Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh 150

57 Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân 150

58 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quới 150

59 Ủy ban nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi 150

60 Ủy ban nhân dân xã Phong Hiệp 150

61 Ủy ban nhân dân xã Phước Long 150

62 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc 150

63 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước 150

64 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh 150



TT Công trình, hạng mục công trình
Tổng mức đầu tư 

dự kiến
Dự toán năm 2026

01 02 03 04
TỔNG SỐ 140.658 140.658 

1
Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến
QL.1, QL.63, QL. Quản lộ Phụng Hiệp, Hành lang ven biển phía Nam

9.078 9.078 

2
Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ tỉnh quản lý (Trên địa bàn tỉnh
Cà Mau cũ)

14.830 14.830 

3
Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ tỉnh quản lý (Trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu cũ)

14.000 14.000 

4
Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thủy tỉnh quản lý (Trên địa bàn
tỉnh Cà Mau cũ)

1.650 1.650 

5
Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thủy tỉnh quản lý (Trên địa bàn
tỉnh Bạc Liêu cũ)

1.000 1.000 

6
Sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT trên đoạn Km110+600 -
 Km111+740, Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp

5.430 5.430 

7 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc 15.000 15.000 
8 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội 5.000 5.000 
9 Duy tu, sửa chữa tuyến đường trục Đông - Tây 4.500 4.500 
10 Sửa chữa, bổ sung báo hiệu trên các tuyến đường bộ tỉnh quản lý 2.000 2.000 

11 Sửa chữa đảm bảo giao thông trên các tuyến đường tỉnh quản lý trước mùa mưa bão 2.000 2.000 

12 Sửa chữa đảm bảo giao thông trên các tuyến đường tỉnh quản lý trong mùa mưa bão 2.000 2.000 

13 Sửa chữa đảm bảo giao thông trên các tuyến đường tỉnh quản lý sau mùa mưa bão 2.000 2.000 
14 Duy tu, sửa chữa tuyến đường bờ Nam Sông Đốc 8.000 8.000 
15 Duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT.977 (Đường bộ ven biển) 10.000 10.000 
16 Duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT.979 (Vĩnh Mỹ - Phước Long) 14.500 14.500 
17 Duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT.981B (Hộ Phòng - Gành Hào) 14.000 14.000 
18 Duy tu, sửa chữa tuyến đường An Trạch - Định Thành - An Phúc - Gành Hào 2.000 2.000 

19
Sửa chữa, đảm bảo giao thông đường và các cầu trên các tuyến đường tỉnh quản lý
trước mùa mưa bão

2.000 2.000 

20
Sửa chữa, đảm bảo giao thông đường và các cầu trên các tuyến đường tỉnh quản lý
trong mùa mưa bão

2.000 2.000 

21
Sửa chữa, đảm bảo giao thông đường và các cầu trên các tuyến đường tỉnh quản lý
sau mùa mưa bão

2.000 2.000 

22 Sửa chữa, bổ sung báo hiệu trên các tuyến đường bộ tỉnh quản lý 2.000 2.000 

23
Duy tu, sửa chữa nút giao thông tại nút giao cầu Huỳnh Thúc Kháng trên tuyến đường
Quốc lộ 1 (địa bàn Cà Mau cũ)

2.170 2.170 

24 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 1 (địa bàn Bạc Liêu cũ) 2.000 2.000 
25 Duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh quản lý (địa bàn Cà Mau cũ) 1.500 1.500 

Phụ lục số 23.7
PHÂN KHAI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP (PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ) NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT Tên đơn vị thực hiện/Nội dung, nhiệm vụ chi Dự toán 

1 Ủy ban nhân dân xã U Minh 1.843
- Đất chuyên lúa 97
- Đất trồng lúa khác 1.746
2 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích 2.375
- Đất chuyên lúa 468
- Đất trồng lúa khác 1.907
3 Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm 2.259
- Đất chuyên lúa 2.076
- Đất trồng lúa khác 183
4 Ủy ban nhân dân xã Khánh An 1.295
- Đất chuyên lúa 471
- Đất trồng lúa khác 824
5 Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình 3.531
- Đất chuyên lúa 3.215
- Đất trồng lúa khác 315
6 Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng. 4.383
- Đất chuyên lúa 4.383
- Đất trồng lúa khác
7 Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc 5.434
- Đất chuyên lúa 5.434
- Đất trồng lúa khác
8 Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời 2.423
- Đất chuyên lúa 1.585
- Đất trồng lúa khác 838
9 Ủy ban nhân dân xã Thới Bình 1.324
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 1.324

10 Ủy ban nhân dân xã Trí Phải 2.289
- Đất chuyên lúa 34
- Đất trồng lúa khác 2.256

11 Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc 1.322
- Đất chuyên lúa 793
- Đất trồng lúa khác 529

12 Ủy ban nhân dân xã Biển Bạch 3.005
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 3.005

Phụ lục số 23.8

 PHÂN KHAI NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Ghi chú



STT Tên đơn vị thực hiện/Nội dung, nhiệm vụ chi Dự toán Ghi chú

13 Ủy ban nhân dân xã Hồ Thị Kỷ 367
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 367

14 Ủy ban nhân dân phường An Xuyên 634
- Đất chuyên lúa 615
- Đất trồng lúa khác 19

15 Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm 638
- Đất chuyên lúa 617
- Đất trồng lúa khác 21

16 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành 134
- Đất chuyên lúa 133
- Đất trồng lúa khác 1

17 Ủy ban nhân dân xã Hồng Dân 3.321
- Đất chuyên lúa 1.726
- Đất trồng lúa khác 1.595

18 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc 1.983
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 1.983

19 Ủy ban nhân dân xã Ninh Thạnh 1.530
- Đất chuyên lúa
- Đất trồng lúa khác 1.530

20 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quới 2.712
- Đất chuyên lúa 2.514
- Đất trồng lúa khác 199

21 Ủy ban nhân dân xã Hoà Bình 1.791
- Đất chuyên lúa 1.702
- Đất trồng lúa khác 89

22 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ 4.850
- Đất chuyên lúa 4.850
- Đất trồng lúa khác

23 Ủy ban nhân dân xã Phước Long 2.560
- Đất chuyên lúa 2.559
- Đất trồng lúa khác 1

24 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước 1.149
- Đất chuyên lúa 1.149
- Đất trồng lúa khác

25 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh 3.145
- Đất chuyên lúa 3.144
- Đất trồng lúa khác 2

26 Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu 174
- Đất chuyên lúa 174
- Đất trồng lúa khác

27 Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch 164


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-23T10:43:52+0700
	Cà Mau
	Kèm theo văn bản số 360/BC-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU




